
Tháng 1 Tháng 6 Chênh Tháng 1 Tháng 6 Chênh Tháng 1 Tháng 6 Chênh Tháng 1 Tháng 6 Chênh

1 Bộ Công an 6.57 2.22 -4.35 6.55 2.21 -4.34 7.45 4.87 -2.58 878143 946,746 68,603

2 Bộ Công thương 96.89 100 3.11 96.89 0 -96.89 0 0 0 878,147 946,746 68,599

3 Bộ Giáo dục và đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878,147 946,746 68,599

4 Bộ Giao thông và vận tải 36.05 35.32 -0.73 36.05 35.32 -0.73 0 0 0 878,147 946,746 68,599

5 Bộ Kế hoạch và đầu tư 0 33.33 33.33 0 33.33 33.33 0 9 9 878,148 946,747 68,599

6 Bộ Khoa học và công nghệ 69.68 19.26 -50.42 69.68 19.26 -50.42 0 0 0 878,157 946,747 68,590

7
Bộ Lao động thương binh xã 

hội
43.8 26.42 -17.38 41.78 24.58 -17.2 0 0.02 0.02 878,158 946,749 68,591

8 Bộ Ngoại giao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878,159 946,749 68,590

9 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878,159 946,751 68,592

10 Bộ Nông nghiệp 13.35 0 -13.35 13.35 0 -13.35 0 0 0 878,159 946,751 68,592

11 Bộ Quốc phòng 70.08 40.25 -29.83 70.07 40.25 -29.82 0 0 0 878,160 946,751 68,591

12 Bộ Tài chính 99.8 99.84 0.04 99.8 99.84 0.04 0 0 0 878,161 946,751 68,590

13
Bộ Tài nguyên và môi 

trường
9.97 0.96 -9.01 0 0.96 0.96 0 0 0 878,161 946,752 68,591

14 Bộ Thông tin truyền thông 70.95 40.71 -30.24 70.69 40.61 -30.08 0 0 0 878,163 946,752 68,589

15 Bộ Tư pháp 0 80.74 80.74 0 78.72 78.72 0 0 0 878,170 946,751 68,581

16 Bộ Văn hoá Thể thao du lịch 38.89 27.7 -11.19 36.11 27.7 -8.41 72.22 79.34 7.12 878,170 946,752 68,582

17 Bộ Xây dựng 82.09 0 -82.09 81.62 0 -81.62 0 0 0 878,175 946,753 68,578

18 Bộ Y tế 0.8 3.15 2.35 0.8 3.15 2.35 0 0 0 878,175 946,753 68,578

19 BHXH 0 0.26 0.26 0 0.26 0.26 0 0 0 878,176 946,753 68,577

20 Ngân hàng nhà nước 0 10.42 10.42 0 10.14 10.14 0 0 0 878,176 946,753 68,577

21 Tập đoàn điẹn lực 99.99 55.71 -44.28 99.99 55.71 -44.28 0 0 0 878,184 946,753 68,569

22 VPCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878,187 946,753 68,566

PHỤ LỤC 2.2. KẾT QUẢ SỐ HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NGÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

TỶ LỆ HỒ SƠ CẤP KẾT QUẢ 

ĐIỆN TỬ

SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN 

CỔNG DVCQG ĐƯỢC XÁC 

THỰC VỚI CSDL QUỐC GIA 

VỀ DÂN CƯ

STT Địa phương

TỶ LỆ HỒ SƠ TTHC SỐ HÓA 

HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI 

QUYẾT TTHC

TỶ LỆ KHAI THÁC, SỬ 

DỤNG LẠI THÔNG TIN, DỮ 

LIỆU SỐ HÓA


